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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐIỆN CƠ BẢN
Mã số của mô đun: MĐ 15
Thời gian mô đun: 90giờ;			        (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành: 75giờ)
I.   VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
- Vị trí: mô đun này cần phải học sau khi đã học xong các mô đun/môn học cơ sở kỹ thuật điện, Đo lường điện lạnh, và các môn cơ sở.
- Tính chất: Là mô đun thuộc chương trình mô đun bắt buộc
II.  MỤC TIÊU MÔ ĐUN:
· Thi công, lắp đặt được các mạng cung cấp điện dân dụng.
·  Lắp đặt, giám sát thi công được các công trình điện công nghiệp.
·  Kiểm tra và thử mạch. Phát hiện được sự cố và có biện pháp khắc phục.
     - 	Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.
III.  NỘI DUNG MÔ ĐUN: 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số
TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Các kiến thức và kỹ năng cơ bản về lắp đặt điện.
	12
	3
	9
	1

	2

3
	Lắp đặt hệ thống điện dân dụng.

Lắp đặt hệ thống điện công nghiệp.

	50

   22
	6

4
	44

18
	4

1

	4
	Lắp đặt hệ thống nối đất và chống sét.
	6
	2
	4
	1

	
	
	
	
	
	

	
	Cộng:
	[bookmark: _GoBack]60
	10
	47
	3


*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Các kiến thức và kỹ năng cơ bản về lắp đặt điện      	 Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu :
- Trình bày được các  yêu cầu trong thi công, lắp đặt điện.
- Đọc, hiểu được các loại bản vẽ, sơ đồ lắp đặt của hệ thống cung cấp điện theo nội dung bài đã học.
         - Hiểu rõ tính năng các loại dụng cụ và thiết bị thường sử dụng trong lắp đặt và sửa chữa  mạch điện.
        - Trình bầy được các phương pháp đi dây và yêu cầu kỹ thuật của các phương pháp đó
- Rèn luyện tính tích cực, chủ động, nghiêm túc trong công việc.
Nội dung: 			 	          
1.Khái niệm chung về kỹ thuật lắp đặt điện. 
2. Dụng cụ lắp đặt, sửa chữa điện và cách sử dụng.						   
3. Phương pháp nối dây. 
3.1 Phương pháp nối dây cáp đơn.
3.2. Phương pháp nối dây cáp nhiều sợi				   
4. Phương pháp đi dây mạng điện dân dụng.
4.1. Phương pháp đi dây trong ống nhựa mềm
4.2. Phương pháp đi dây trong hộp nhựa nổi
4.3. Phương pháp đi dây trong ống thép.

Bài 2: Lắp đặt hệ thống điện dân dụng			Thời gian: 50 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được các yêu cầu của mạng điện chiếu sáng theo nội dung bài đã học.
- Lắp đặt được mạng điện chiếu sáng theo sơ đồ.
- Thực hiện được các mạch chiếu sáng đạt yêu cầu kỹ thuật.
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.
Nội dung:
1.Khái niệm chung:
1.1. Chiếu sáng hộ gia đình.
1.2. Chiếu sáng công cộng ( Bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, trung tâm hội nghị v.v...)
1.3. Chiếu sáng trong công nghiệp.
1.4. Chiếu sáng ngoài trời.
1.5. Chiếu sáng an toàn.
2.Lắp đặt một số mạch điện chiếu sáng cơ bản.
2.1. Mạch điện chiếu sáng đèn dây tóc.
2.2. Mạch đèn đấu nối tiếp và song song.
2.3. Mạch đèn điều khiển ở hai nơi ( mạch đèn cầu thang)
2.4. Mạch đèn huỳnh quang.
2.5. Mạch công tơ điện 1 pha.
2.6. Mạch công tơ điện 3 pha.
2.7. Mạch đèn dây tóc điều khiển bằng rơ le thời gian điện tử.	
2.8. Mạch đèn dây tóc điều khiển bằng rơle thời gian và bộ nút bấm.
2.9. Mạch đèn dây tóc điều khiển bằng rơle thời gian và rơle trung gian.
2.10. Lắp hệ thống điện một căn hộ 3 tầng, mỗi tầng 3 phòng.		 	         							  
Bài 3: Lắp đặt hệ thống điện công nghiệp			Thời gian: 22 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được các khái niệm về mạng điện xí nghiệp theo nội dung bài đã học.
- Thực hiện được lắp đặt mạng điện xí nghiệp theo yêu cầu kỹ thuật.
- Lắp đặt tủ điều khiển/ tủ động lực đảm bảo kỹ thuật và an toàn.
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.
Nội dung : 			 	          
1. Khái niệm chung về hệ thống điện công nghiệp.		
2. Các phương pháp lắp đặt cáp trong hệ thống điện công nghiệp
2.1 Phương pháp lắp đặt cáp ngầm.
2.2 Phương pháp lắp đặt cáp trên thang, máng cáp.
2.5 Phương pháp dựng cột và lắp đặt cáp trên cột.
3. Lắp đặt các tủ điện trong hệ thống điện công nghiệp
4. Thực hành lắp đặt một số tủ điện thường gặp trong hệ thống điện công nghiệp
					
Bài 4: Lắp đặt hệ thống nối đất và chống sét	Thời gian:6 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được các khái niệm, công dụng của  nối đất và chống sét trong hệ thống điện công nghiệp.
- Tính toán các hệ thống nối đất và chống sét theo yêu cầu kỹ thuật.
- Thực hiện được lắp đặt hệ thống nối đất và chống sét cho một phân xưởng theo yêu cầu kỹ thuật.
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy sáng tạo và an toàn.
Nội dung: 			 	          
1. Khái niệm về nối đất và chống sét trong hệ thống công nghiệp.  
2. Lắp đặt hệ thống nối đất. 					          
3. Lắp đặt hệ thống chống sét. 				
									  
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
1. Lớp học/ Phòng thực hành:
- Lớp học bố trí cho 18 HSSV, nếu đông hơn phải bố trí phòng rộng,  đủ bàn ghế phù hợp với độ tuổi HSSV.
- Các phòng học chuyên môn hóa khác của nghề.
2. Trang thiết bị máy móc:
- Máy chiếu projector, máy tính xách tay, phông chiếu...
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
· Các loại dây dẫn, dây cáp, cột, sứ, phụ kiện đường dây.
· Các loại đèn gia dụng và công nghiệp.
· Bộ dụng cụ/thiết bị dùng cho lắp đặt đường dây, cáp.
· Bộ dụng cụ điện cầm tay.
· Các mô hình, bảng điện cho thực tập chiếu sáng điện.
· Dụng cụ cơ khí cầm tay.

V.  PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
 1. Nội dung:
* Kiến thức:
· Các nguyên tắc, phương thức lắp đặt điện.
· Các yêu cầu kỹ thuật đối với từng hệ thống điện.
· Các yêu cầu và kỹ thuật chống sét, nối đất.
* Kỹ năng:
· Thực hiện mạng điện chiếu sáng, mạng điện công nghiệp, hệ thống nối đất, chống sét theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.
· Kiểm tra và sửa chữa hư hỏng đạt yêu cầu kỹ thuật và an toàn.
* Thái độ:  
- Có ý thức đảm bảo an toàn cho người và thiết bị khi làm việc, an toàn và vệ sinh công nghiệp.
2. Phương pháp đánh giá
- Về kiến thức : Đánh giá qua bài viết tự luận hoặc trắc nghiệm khách quan
-Về kỹ năng :Đánh giá bằng bài tập thực hành
     Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ dạng tích hợp và bài kiểm tra kết thúc. Điểm trung bình của các  bài kiểm tra định kỳ phải đạt ≥ 5,0 trở nên, bài kiểm tra kết thúc phải đạt≥  5 điểm theo khung điểm 10
-Về thái độ : Được đánh giá bằng phương pháp theo dõi và ghi chép trong sổ tay của giáo viên bộ môn

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề 
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:
· Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.
· Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để học sinh ghi nhớ kỹ hơn.
· Khi giải bài tập, làm các bài thực hành... Giáo viên hướng dẫn, thao tác mẫu và sửa sai tại chổ cho học sinh .
· Nên sử dụng các mô hình, học cụ mô phỏng để minh họa các hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống điện công nghiệp, hệ thống nối đất, chống sét...
3. Những trọng tâm cần chú ý:
· Phương thức đi dây, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, hệ thống điện công nghiệp.
· Vai trò, yêu cầu kỹ thuật của nối đất và chống sét.
· Lắp đặt hệ thống nối đất và chống sét.
· Phương pháp kiểm tra, sửa chữa, vận hành hệ thống điện.
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1] Trung Tâm Việt - Đức, Tài liệu giảng dạy Kỹ thuật lắp đặt điện, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh.
[2] Phan Đăng Khải, Giáo trình  kỹ thuật lắp đặt điện, NXB Giáo dục 2002.
[3] Technical Drawing for Electrical Engineering 1 Basic Course .
[4] Technical Drawing for Electrical Engineering 1 Basic Course (workbook).
